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ABSTRACT
Online education, the product of the 4.0 technology revolution is an inevitable trend of the information age, digital era thanks to the 

outsianding advantages: Regularly updated training program, flexible organization of online teaching and learning activities, online 
interaction between teachers and learners. Policies promoting the use of information technology and innovating teaching and learning 
methods in the trend of the digital age need to be effectively communicated in order to develop online education in Vietnam.
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C
ùng với sự phát triền mạnh mẽ cúa công nghệ thông tin và 
truyền thông, đào tạo trực tuyến (E-learning) ra đời nhự môt 
cuọc cách mạng về dạy và học, trờ thành một xu thế tất yếu 
cùa thời đại và đang “bùng nổ” ở nhiều nước đã và đang phát triền.

1. Mô hình E-learning ờ những nưóc có nên giáo dục phát 
trièn

Giáo dục trực tuyến E-learning là một phương thức đào tạo hiện 
đại dựa trên công nghệ thông tin. Với sự bùng nố phát triền cùa 
công nghệ hiện nay, E-learning ngày càng đựợc ưa chuộng bơi tính 
linh hoạt và tiện dụng về thời gian lẫn địa điểm. Nó giúp giãi quyết 
nhiều vấn đề khó khan khi người học có thể học mọi lúc mọi nơi, ở 
văn phòng, tại nhà hoặc bất kỳ địa điểm nào thuận tiện và có thể học 
nhiều lần? Đây là điều mà các phương pháp giáo dục truyền thống 
không có được.

Hiện nay, E-leaming phát triển không đồng đều tại các khu vực 
trên thế giới. Phát triển mạnh nhất ở khu vực Bãc Mỹ và châu Au, 
trong khi đó châu Á và Đông Nam Á lại là hai khu vực mặc dù việc 
ứng dụng công nghệ này còn nhiều bất ,cập tuy nhiên triển vọng rất 
tươi sáng. Nhiêu nước phát triên trên thê giới đã triên khai mạnh mẽ 
E-leaming trong hệ thông giáo dục chung trên cà nước. Những năm 
gần đây, E-learning đã và đang triện khai cho học sinh phổ thông, 
điển hình là các nước Mỹ, Hàn Quôc, Nhật Bàn...

ớ Mỹ. đã có hàng triệu học sinh phổ thông đăng ký học Online. 
Đưa lớp học lên mạng Internet là một trào lưu đang bùng nổ tại 
những nước này. Không chì là một phong trào tự phát, tại nhieu bang 
ở Hoa Kỳ các nhà quàn lý giáo dục đà ban hành quy định trước khi 
được công nhận tốt nghiệp, mồi học sinh phải đăng ký học một sô 
môn nhất định tại các lớp học trưc tuyên. Theo lý giải cùa các nhà 
quản lý. đây là bước chuần bị nham trang bị cho học sinh những kỹ 
năng cần thiết cho việc học tại các trường đại học sau này và thích 
ứng với môi trường làm việc cùa thế kỳ' 21.

Đối với Hàn Quoc, Chính phù xem đây như một công cụ đê giảm 
tài chi phí dạy kèm tại các trung tâm luyện thi, qua đó góp phân bình 
đẳng trong giáo dục. Cùng với đó, kênh truyền hình học đường được 
mở ra cùng với website cũng cấp các bài giảng ôn thi đai học miễn 
phí, thu hút một số lượng rất lớn học sinh tham gia. Một sô giáo viên, 
giáng viên giỏi ớ Hàn Quốc cho ràng E-learning mang lại cơ hội và 
sự cong bằng hơn cho giáo dục bới nhũng học sinh nghèo có thê 
tham gia vào khóa luyện thi cùa những thầy giòi với mức học phí rât 
ít so với lớp luyện thi thông thường.

ờ nhiều nươc phát triển? E-learning được triển khai với quy mô 
sâu rộng với rất nhiều tính năng đi kèm với khóa học. Đầu tiên phải 
nói đển tính linh hoạt trong việc học và thanh toán chi phí học tập 
bới vì bàn chất cùa Internet, nền tăng của công nghệ cho việc học 
trực tuyến là linh hoạt. Từ khi đăng ký học đến lúc hoàn tất người 

học có thể học theo thời gian biểu mình định ra, Không bị gò bó bới 
thời gian và không gian lớp học dù bạn vẫn đang ở trong lớp học 
“ảo”. Chi phí học tháp tính theo tháng với mỗi môn được thanh toán 
một cách nhanh chóng băng các phương thức thanh toán điện tử 
khác nhau. Điều này hoàn tọàn phù hợp với những quộc gia có nên 
công nghệ thông tin phát triển như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc...

2. Những tính năng của giáo dục trục tuyên
Tại Mỹ, một tính năng rất hay thường gọi là đào tạo “một - một” 

(1 -on-1) là một trong những tiện ích quan trọng được triên khai trên 
công nghệ mạng. Với tính năng này, mỗi học sinh lại được quản lý 
và tương tác với một giáo viên chủ nhiệm nhăm theo dõi và bám 
sát một cách tốt nhất tới quá trình học của từng học viên. Học sinh 
được quản lý và đánh giá chặt chẽ về mức độ chuyên cân và kêt quả 
tìọc tập.

Mức độ đánh giá học sinh dựa trên hệ thống giám sát và quán lý 
chất lượng (Quality and Assurance - Q&A), học sinh sẽ phải trải qua 
kỳ thi chât lượng mỗi tháng nhằm đánh giá quá trình học và tiêp thu 
cùa học viên. Với hệ thông này, học viên sẽ phải học lại chương trình 
cho tới khi họ vượt qua được kì thi đánh giá chât lượng này.

Khá năng tương tác với giáo viên cúa mô hình E-leaming cũng 
được đấy mạnh, giáo viên chú nhiệm liên tục kêt nôi với phụ huynh 
học sinh trong suốt khóa học. Mọi thông tin vê kêt quả học tập của 
học viên được thông báo hàng tuân tới phụ huynh giúp bậc cha mẹ 
cỏ thế theo dõi sát sao nhất về quá trình học cùa con em mình. Theo 
kháo sát, có hơn 75% các bậc phụ huynh người Mỹ cho biết họ có 
được sự an tâm và tin tưởng khi cho con học trực tuyên bới họ luôn 
được cập nhật thông tin đay đủ về tình hình học tập của con em 
mình.

Đội ngũ giáo viên chù nhiệm E-leaming (Cyber Teacher) tại các 
nước như Mỹ, Singapore hay Nhật luôn đỏng vai trò quan trọng 
trong việc giám sát và đánh giá học viên. Họ lặ những người năm 
rõ nhất quá trình học tập cùa học viên và có thê đưa ra những biện 
pháp cần thiết để khắc phục và tăng cường chất lượng học tập cho 
người học.

Nhân sự cho đội ngũ này được tuyển chọn một cách kỹ càng nhất 
qua nhiều vòng cả vê chuyên môn lân khả năng nãm băt tâm lý cùa 
người học do ngoài nhiệm vụ quản lý giám sát, giáo viên chủ nhiệm 
cung phải luôn sẵn sàng tư vấn cho học viên về những vấn đề ngoài 
chuyên môn như hướng nghiệp, phượng pháp học tập và những điêu 
mà học sinh muốn chia sẻ về cuộc sống.

Nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày một cao của người học về nội 
dung, Chính phu Singapore khuyên khích những đơn vị triển khai 
E-leaming kết nối với nhau, thành lập kho cơ sở dự liệu bài giáng 
chung. Người dùng sau khi đãng ký một tài khoản cô định trên trang 
web thi co thể tài miễn phí không giới hạn những bài giảng các môn
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học cùa nhiều giảng viên uy tín cùng với ngân hàng đề thi vô cùng 
phong phú. Sau môi bài học, học sinh được cung cấp bài tập, tài liệu 
học tập và hướng dân giái giúp cho những học sinh tiếp thu chậm có 
thề ôn tập dễ dàng hơn.

Trong môi trường E-learning, việc sử dụng phần mềm tin học cho 
phép mô hình hóa bài giảng, thê hiện trực quan giúp người học tiếp 
thu dề dàng hơn kiến thức bài học và tăng sự hào hứng trong học tập. 
Bên cạnh đó, học viên được tăng cường tính chủ động, người học có 
thế tự điều chinh khộa học cho phù hợp với bàn thân như chọn học 
với giáo viên khác nếu thấy không phù hợp.

3. E-learning - Phuong thức giáo dục ciía thể kỹ công nghệ số
Vợi sự phát triển nhanh và mạnh cùa công nghệ thông tin và 

truyền thông, mạng internet với tốc độ cao được phổ cập về các 
vùng quê, vùng xa nhăm nâng cao chất lượng sống của người dân. 
E-learning trớ thành một phương thức đóng vai trò giãi quyết vấn đề 
thiêu hụt giảng viên cho các vùng sâu, vùng xa.

Trong giáo dục trực tuyên giáo viên là người tạo ra các hoạt động 
quản lý lớp học, đông thời tạo động lực cho người học tích cực tham 
gia trong quá trình học tập; Hoạt động tương tác giữa giáo viên với 
người học sẽ tăng cường sức mạnh hiệp lực cùa tập thê và góp phàn 
xây dựng nên một cộng đông học tập. Điêu này tạo động lực để 
người học tích cực tham gia lớp học cũng như tiếp thu kiến thức và 
ứng dụng vào công việc thực tê cũng như phát triên khá năng sáng 
tạo của mình. Và giáo viên phài là người:

- Kết nối người học với người học: Đề làm tốt vấn đề này giáo 
viên cần thúc đẩy các cuộc thào luận, khích lệ tham gia, tôn trọng, 
khích lệ phàn hồi cho người học.

- Kết nối người học với nội dung: Đế làm tốt vấn đề này vấn đề 
đặt ra cho giáo viên phải có nhiều nguồn dữ liệu bố sung, có các kỹ 
thuật đào tạo sáng tạo, có các chiến lược ứng dụng cụ thế cho phù 
hợp, tạo ra được các hoạt động trực tuyên độc lập.

- Kêt nôi người học với giáo viên: Đê làm tốt vấn đề này giáo viên 
cân thúc đây các cuộc thảo luận; khuyên khích các cuộc hội thoại 
trực tiếp và gián tiếp; sử dụng E-mail; thông báo cụ thể tới từng học 
viên; phàn hôi tích cực và kịp thời. Tâng cường các môi tương tác 
ảo đê tạo ra một cộng đông học tập tôt cũng như các nhóm học tập 
tích cực.

Giáo viên phải xây dựng đề cương, nội dung, biết soạn giáo án 
trực tuyên, biêt sừ dụng các công cụ công nghệ trong dạy học và biết 
khai thác sừ dụng các nguôn dữ liệu. Yêu câu xây dựng đê cương 
khóa học: biêt viêt mục đích, mục tiêu; xây dựng được các hoạt 
động; lập thời khóa biếu và lịch trình; xây dựng được các tiêu chí và 
hình thức đánh giá; Biết viết giáo án: Giáo án phái có chi dẫn/hướng 
dẫn chi tiết; có các quy tắc đánh giá.

Giáo viên xây dựng nội dung khóa học: Chia thành các chú đề 
nhò; phù hợp với các phong cách học khác nhau; sử dụng HTML, 
hình ảnh hoặc PowerPoint; tiếng và hình ánh; tra cứu web; Có thể 
tổ chức lớp học theo quy trinh dạy và học trực tuyến theo tiếp cận 
tương tác; Biết sử dụng các nguồn dữ liệu: Các vấn đề về bán quyền; 
các chú giài thuật ngữ; danh sách các bài đọc thêm; kết nối web tới 
thư viện, trung tâm dữ liệu và các nguồn khác.

Giáo viên có các kỹ' năng sau: Hỗ trợ kỹ thuật khi cần và quàn lý 
được khóa học; Quản lý hồ sơ điện từ và ghi chép về SV: Sử dụng 
hoạt động chào mừng và hoạt động “phá băng”; Thiêt lập ngày băt 
đầu và ngày kết thúc phù hợp; Điều phối tốc độ và khối lượng công 
việc; Sừ dụng các công cụ tương tác trực tuyến: E-mail, chat, điện 
thoại, diễn đàn,...; hướng dẫn nộp bài và chấm điểm.

Giáo viên phải sử dụng các chức năng và sự tiện lợi của các công 
cụ thiết kế và biết sử dụng các phương tiện trong dạy học; sứ dụng 
các công nghệ phù hợp; sử dụng các hệ thông quàn lý học tập; sừ 
dụng các công cụ soạn bài giàng điện từ; sử dụng các công cụ đồ 
họa; sử dụng các phần mêm thực hành tương tác ào; sử dụng bộ 
công cụ kiểm tra đánh giá trực tuyến; sử dụng phông chữ và định 
dạng phông chữ; sử dụng màu sắc, trình bày và thiết kế. Sử dụng các 
phương tiện: Website, diễn đàn, email, thào luận, video, audio, mô 

phòng, trò chơi, đồ họa, phần mềm dạy học.
Giáo viên phải xây dựng được các biện pháp sau: chuẩn mực hoạt 

động trong khóa học; các quy tắc chấm điểm; hình thức đánh giá; 
khóa chức năng mở để xem trước; khóa chức năng mờ để cân nhắc 
việc đăng ký tham gia; tạo đường dẫn trang web khóa học đề đăng 
nhập.

Thay vì cần đến giáọ viên giáng dạy trực tiếp, người học đã có 
thề cập nhật được nguồn kiến thức vô cùng phong phú và đầy đủ. 
Mô hình này rất có ích cho những nước đang phát triển khi mà trè 
em vùng núi phái vượt hàng chục cho tới hàng trăm kilômét đế tới 
trường. Tuy nhiên đi kèm với nó phái có sự đầu tư về cơ sở hạ tầng 
cộng nghệ thông tin, truyền thông và đó đang là khó khăn của hầu 
hết những nước đang phát triển.

Đáng tạ luôn khẳng định vị trí và tầm quan trọng cùa giáo dục. 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII cùa Đàng đã khắng định: 'Tiếp tục 
đói mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ ban của giáo dục, đào 
tạo theo hướng coi trọng phát triển phấm chất, năng lực của người 
học. Đôi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng tinh gián, 
hiện đại, thiêt thực, phù hợp với lứa tuổi, trĩnh độ và ngành nghề. 
Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các 
bậc học, các chương trình giáo dục. đào tạo và nhu cầu học tập suốt 
đời củạ mọi người". Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII cùa Đảng đã 
cho thấy quan điểm cùa Đảng trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo đang 
từng bước đáp ứng yêu câu cùa cuộc cách mạng đại công nghiệp 4.0.

Trên thực tê, việc học trực tuyên đã không còn mới mè ớ các nước 
trên thê giới. Song ở Việt Nam, nó mới chi bắt đầu phát triển một 
số năm gần đây, đồng thời với việc kết nối internet băng thông rộng 
được triên khai mạnh mẽ tới tất cá các trường học. Sự hữu ích, tiện 
lợi của E-learning thì đã rõ nhưng để đạt được thành công, các cấp 
quán lý cần có những quyết sách hợp lý.

Chú trương cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn tới là tích 
cực triên khai các hoạt động xây dựng một xã hội học tập, mà ở đó 
mọi công dân (từ học sinh phô thông, sinh viên, các tầng lớp người 
lao động,...) đêu có cơ hội được học tập, hướng tới việc: học bất kỳ 
thứ gì (any things), bật kỳ lúc nào (any time), bất kỳ nơi đâu (any 
where) và học tập suốt đời (life long learning). Đế thực hiện được 
các mục tiêu nêu trên, E-learning nên có một vai trò chú đạo trong 
việc tạo ra một môi trường học tập ảo.

Việt Nam đã gia nhập Mạng E-learning châu Á (Asia E-learning 
Network - AEN, www.asia-elearning.net) với sự tham gia của Bộ 
Giáo dục & Đào tạo, Bộ Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học 
Bách khoa, Bộ Bưu chính - Viễn thông... Điều này cho thấy tình 
hình nghiên cứu và ứng dụng loại hình đào tạo này đang được quan 
tâm ớ Việt Nam. Tuy nhiên, so với các nước trên thế giới, E-learning 
ở Việt Nam mới chi ớ giai đoạn đầu và còn rất nhiều việc phải làm 
để có thế tiến kịp các nước. Chính phú Việt Nam cần phái tập trung 
vào phát triên công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ phát 
triển nền giáo dục nước nhà.
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